
DỰ ÁN: SIMONA HEIGHTS
HẠNG MỤC: ĐỒ NỘI THẤT RỜI

STT TÊN THIẾT BỊ HÌNH ẢNH Tiêu chuẩn hoàn thiện  QUANTITY ĐƠN GIÁ  THÀNH TIỀN  QUANTITY ĐƠN GIÁ  THÀNH TIỀN  QUANTITY ĐƠN GIÁ  THÀNH TIỀN  

I PHÒNG KHÁCH                                -                                  -                                  -   

1  sofa 03 chổ (1600x830x890) Bọc vải hoặc simily                         1 -                            1                       -                            1                       -                            

2 Ghế décor Bọc vải hoặc simily                         1 -                            1                       -                            1                       -                            

3 328S coffee table (D700cm) Mặt bàn đá + chân gỗ                         1 -                            1                       -                            1                       -                            

4 Thảm sofa 160×230
Polypropilen

Trọng Lượng 2.5 kg/m2
Độ Dày 13 mm

                        1 -                            1                       -                            1                       -                            

5 Kệ tivi  W1200xD150 Gỗ MDF                         1 -                            1                       -                            1                       -                            

6 Bàn ăn 4 chổ W 1200*D800*H730 + ghế Gỗ ghép                         1 -                            n/a n/a n/a n/a

7 Bàn ăn6chổ W 1600*D800*H730 + ghế n/a 1                       -                            1                       -                            

8 Tranh ảnh décor toàn bộ                         1 -                            1                       -                            1                       -                            

9 đèn treo trần phòng khách China                         1 -                            1                       -                            1                       -                            

10 đèn treo trần bàn ăn China                         1 -                            1                       -                            1                       -                            

11 cây trang tri Toàn bộ                         1 -                            1                       -                            1                       -                            

12 rèm cửa (2 lớp 1 vải chính +1 vải voan) Vải bố                         1 -                            1                       -                            1                       -                            

13 Đồ décor toàn bộ                         1 -                            1                       -                            1                       -                            

II PHÒNG NGỦ                                -                                  -                                  -   

1 Giường ngủ (Not included Mattress 1600x2000) MFD cọc vãi + vách đầu 
giường cao 1.2m                         1 -                            2                       -                            3                       -                            

2 tủ đầu giường MDF melamin                         1 -                            2                       -                            3                       -                            

3 Đèn đầu giường China                         1 -                                                    2 -                                                    3 -                            
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STT TÊN THIẾT BỊ HÌNH ẢNH Tiêu chuẩn hoàn thiện  QUANTITY ĐƠN GIÁ  THÀNH TIỀN  QUANTITY ĐƠN GIÁ  THÀNH TIỀN  QUANTITY ĐƠN GIÁ  THÀNH TIỀN  

4 Tủ quần áo  Đã bao gồm trong 
bán hàng 

 Đã bao gồm trong 
bán hàng 

 Đã bao gồm trong 
bán hàng 

5 Nệm lò xo túi Everon                         1 -                            2                       -                            3                       -                            

6
Bộ chăn ga gối
( Gồm 01 Bảo vệ đệm, 01 ga bọc, 01 vỏ chăn, 01 ruột chăn, 
02 vỏ gối, 02 ruột gối, 01 vỏ gối ôm, 01 ruột gối ôm)

Everon                         1 -                            2                       -                            3                       -                            

7 rèm cửa (2 lớp 1 vải chính +1 vải voan) Vải bố                         1 -                            2                       -                            3                       -                            

III TOILET                                -                                  -                                  -   

1 Khăn tắm                         1                                -                           2                                -                           2                                -   

2 Khăn mặt  Bao gồm  Bao gồm  Bao gồm 

3 Vách nhà tắm  Đã bao gồm trong 
bán hàng 

 Đã bao gồm trong 
bán hàng 

 Đã bao gồm trong 
bán hàng 

IV THIẾT BỊ GIA DỤNG                                -                                  -                                  -   

1 Lò vi sóng 20 lit Elextrolux hoặc tương đương                         1                                -                           1                                -                           1                                - 

2 Tủ lạnh  235 lit Panasonic hoặc tương đương                         1                                -                           1                                -                           1                                - 

3 Ấm đun Sunhouse  hoặc tương đương                         1                                -                           1                                -                           1                                - 

4 TV phòng khách 55 inch Samsung                         1                                -                           1                                -                           1                                - 
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